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Hình 

thức 

Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu 

Đón 

trẻ 

- Xem tranh về 

một số dụng cụ 

nghề thợ may và 

trò chuyện về tên 

gọi 

- Trò chuyện về 

các công đoạn của 

người thợ may 

trong phân xưởng 

- Trò chuyện nhắc 

nhở trẻ không xả 

rác bừa bãi, bỏ rác 

đúng nơi quy định 

- Kiểm tra tay, miệng của trẻ trước khi vào lớp  

phòng bệnh tay, chân, miệng ->giáo dục trẻ 

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 

- Xem tranh về 

các hành động 

tiết kiệm nước -> 

giáo dục trẻ tiết 

kiệm nước 

Thể 

dục 

sáng 

- Tập thể dục sáng với nhạc 

 

Giờ 

học 

Sự kỳ diệu của 

bột Baking soda 

Kể lại chuyện 

"Cây táo thần" 

Bé tiết kiệm nước Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m Nghe hát "Lý 

cây bông - Ánh 

trăng hòa bình" 

    Vẽ các dụng cụ 

nghề thợ may 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

Quan sát 

- Video về công việc của người thợ may 

- Video các dụng cụ của nghề thợ may: Máy may, kéo cắt vải, thước đo… 

- Tranh các sản phẩm của nghề may: Áo dài, áo vest, áo bà ba .… 

- Tranh xưởng may theo dây chuyền 

TCVĐ 



- TCVĐ cũ: Mèo đuổi chuột, cáo và thỏ, mèo và chim sẻ, chuyền bóng qua đầu 

- TCVĐ mới: Ai nhanh nhất 

Cách chơi: Chia làm hai đội, cô đã chuẩn bị rất nhiêu bức tranh vẽ về công việc của các nghề. Nhiệm vụ của mỗi bạn trong mỗi đội là 

lên chọn đúng bức tranh, vẽ về công việc của giáo viên. Mỗi bạn chỉ được gắn 1 bức tranh gắn xong các con chạy về thì các bạn khác 

mới được lên. 

Luật chơi: Thời gian sau 1 bài nhạc đội nào tìm được nhiều tranh đúng với yêu cầu nhất đội đó sẽ chiến thắng. 

Chơi tự do: Cũng cố kỹ năng vận động “Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m”, trò chơi: bowling, ném vòng cổ chai, lăn bóng vào lỗ, 

thổi bóng, bịt mắt đập chai, đi dép đôi.... 

Hoạt 

động 

vui 

chơi 

- Góc âm nhạc: Phách tre, vòng đeo tay, hoa đội đầu, mũ đội đầu, trống lắc, song loan, nhạc bài hát "Vui đến trường", Thật là 

hay,  bạn có biết tên tôi, cho con, Tập rửa mặt, em làm bác sĩ, cháu yêu cô chú công nhân, lý cây bông, ánh trăng hòa bình 

- Góc xây dựng: cây xanh, khối gỗ, khối nhựa, bitit, bìa carton, bảng tên công trình: Trường học, bệnh viện, công viên .... 

- Góc toán: BT nối tương ứng 1-1, BT tìm nối hình phù hợp với các chức năng của các giác quan, BT nối hình phù hợp với cảm xúc, 

BT tìm và nối các đồ vật có dạng hình vuông - hình tròn, bt vẽ thêm nét còn thiếu (vuông - hình tròn), Bt số lượng 2, BT tách - gộp 2, 

bài tập xác định vị trí phía trên phía dưới so với bản thân trẻ, BT tìm và nối các đồ vật có dạng hình tam giác - hình chữ nhật 

- Góc tạo hình: nguyên vật liệu tạo hình: Bút màu sáp, giấy A4, đất nặn, bảng đen, kéo, giấy thủ công, hột hạt, kim sa, họa tiết trang 

trí...=> Tiếp tục hoàn thành sản phẩm chưa hoàn thiện 

- Góc văn học: Sách, truyện tranh, tranh minh họa bài thơ "tâm sự của cái mũi", tranh minh họa bài thơ "ông mặt trời", tranh truyện 

"Tích chu", Truyện "hạt đỗ sót", Tranh truyện "gấu con bị đau răng", Tranh truyện "cây táo thần" 

- Góc phân vai: đồ chơi nấu ăn (chén, muỗng, đĩa, đũa, nồi, chảo, các loại rau củ, hoa quả…) đồ chơi bác sĩ (kim tiêm, ống nghe, 

thuốc....) 

- Góc khám phá: Bình nước, ly, chai, bọc ny lông, khay, bông y tế, giấy báo, ca, ly, muỗng, sỏi, đá, muối, bột xà phòng, sỏi, giấm, 

dầu ăn, baking soda, màu thực phẩm, bảng kết quả 

- Góc thư giãn:  Sách tranh truyện thiếu nhi, tranh minh họa bài thơ "bé làm bao nhiêu nghề", tranh minh họa bài thơ "làm bác sĩ" 

- Góc vận động: vòng, boling, dép đôi, dép đôi, chướng ngại vật, đường dích dắc...rèn kỹ năng vận động "Bò chui qua ống dài 1,2m 



x 0,6m". 

Ăn - Nhắc nhở biết mời cô mời bạn khi ăn 

- Tập tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

- Tập cho trẻ biết ăn nhiều loại thức ăn khác nhau để có đủ chất dinh dưỡng: thịt, cá, tôm, rau, trái cây  

- Nhận biết tên các món ăn hàng ngày 

Ngủ - Giáo dục trẻ tự kê giường lấy mền gối 

- Sắp xếp mền gối ngay ngắn vào tủ sau khi thức dậy 

Vệ 

sinh 

- Hướng dẫn trẻ tự thay quần, áo khi bị ướt, bẩn 

- Giáo dục trẻ biết tiết kiệm nước khi rửa tay, mở nước vừa phải khi rửa tay  

- Nhắc trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Tiếp tục rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng 

Sinh 

hoạt 

chiều 

-  Đọc thuộc bài 

đồng dao: con gà; 

làng chim 

- Cho trẻ làm bài 

tập toán 

 

- Kể lại câu 

chuyện: cây táo 

thần 

-  Học ngoại khóa 

vẽ 

 

 

- Trò chuyện mô tả 

tình huống. Ví dụ: 

“Đây là bạn nhỏ 

đang cầm ly nước 

và nói ‘Con khát 

và con muốn uống 

nước.’” hoặc “Bạn 

nhỏ buồn và muốn 

mẹ ôm.” và nói 

"Con nhớ mẹ và 

con muốn ôm 

mẹ"=>Sau đó 

khuyến khích trẻ 

diễn đạt bằng câu 

- Xem video Vui giao thông tập 1. Thông qua 

giáo dục trẻ biết luật tham gia giao thông an 

toàn.  

https://www.youtube.com/watch?v=etiQxzxLfuA 

- Học ngoại khóa vẽ 

 

 

- Nghe lại bài 

hát: lý cây bông - 

ánh trăng hòa 

bình 

- Trẻ biết nhận 

xét sản phẩm và 

đặt tên cho sản 

phẩm của mình. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=etiQxzxLfuA


ghép tương tự, khi 

đói, khi mệt con sẽ 

nói gì? Ví dụ: 

“Con đói và con 

muốn ăn cơm.”, 

“Con mệt và con 

muốn ngủ.” 

 


